ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Cho A = 
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a. Tìm x để A có nghĩa   

         b. Rút gọn A 

         c. Tìm các giá trị của x để A có giá trị dương
C©u 2: Mét xe kh¸ch vµ mét xe du lÞch khëi hµnh ®ång thêi tõ A ®Ó ®i ®Õn B. BiÕt vËn tèc cña xe du lÞch lín h¬n vËn tèc xe kh¸ch lµ 20 km/h. Do ®ã nã ®Õn B tr­íc xe kh¸ch 50 phót. TÝnh vËn tèc cña mçi xe, biÕt qu·ng ®­êng AB dµi 100 km
Bài 3(0,5 điểm):        Tìm các cặp số (x ; y) thoả mãn:  (x2 + 1)(x2 + y2) = 4x2y
Bài 4:  Cho parabol (P): y =2x2 và đường thẳng (d): 2x + y - 4 = 0

a) Vẽ (P) 
b) Tìm tọa độ giao điểm A, B của (P) và (d) bằng đồ thị và bằng phép tính

c) Gọi A’, B’ là hình chiếu của A, B trên trục hoành.Tính diện tích tứ giác ABB’A’.
Bài 5: Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax và By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn này, kẻ tiếp tuyến thứ ba, cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt ở E và F.    a. Chứng minh AEMO là tứ giác nội tiếp
         b. AM cắt OE tại P, BM cắt OF tại Q. Tứ giác MPOQ là hình gì? Tại sao?

      c. Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB). Gọi K là giao điểm của MH và EB. So sánh MK với KH.

ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Cho A = 
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a. Tìm x để A có nghĩa   

         b. Rút gọn A 

         c. Tìm các giá trị của x để A có giá trị dương

C©u 2: Mét xe kh¸ch vµ mét xe du lÞch khëi hµnh ®ång thêi tõ A ®Ó ®i ®Õn B. BiÕt vËn tèc cña xe du lÞch lín h¬n vËn tèc xe kh¸ch lµ 20 km/h. Do ®ã nã ®Õn B tr­íc xe kh¸ch 50 phót. TÝnh vËn tèc cña mçi xe, biÕt qu·ng ®­êng AB dµi 100 km
Bài 3(0,5 điểm):        Tìm các cặp số (x ; y) thoả mãn:  (x2 + 1)(x2 + y2) = 4x2y
Bài 4:  Cho parabol (P): y =2x2 và đường thẳng (d): 2x + y - 4 = 0

d) Vẽ (P) 
e) Tìm tọa độ giao điểm A, B của (P) và (d) bằng đồ thị và bằng phép tính

f) Gọi A’, B’ là hình chiếu của A, B trên trục hoành.Tính diện tích tứ giác ABB’A’.
Bài 5: Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax và By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn này, kẻ tiếp tuyến thứ ba, cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt ở E và F.    a. Chứng minh AEMO là tứ giác nội tiếp
         b. AM cắt OE tại P, BM cắt OF tại Q. Tứ giác MPOQ là hình gì? Tại sao?

      c. Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB). Gọi K là giao điểm của MH và EB. So sánh MK với KH.
ĐỀ SỐ2

Bài 2: (2 điểm) 
	1) Rút gọn biểu thức: 
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	2/ Cho biểu thức: 
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1.

a) Rút gon biểu thức B.

b) Tìm giá trị của x để biểu thức B = 5.


Bài 3: : (2 điểm)      Cho parabol (P) : y = – x2 và đ​ường thẳng (d) có hệ số góc m đi qua 
            điểm  M(– 1 ; – 2) .

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì (d) luôn cắt (P) tại hai  điểm  A, B phân biệt.

          b) Xác định m để A, B nằm về hai phía của trục tung.

Câu 4 (1,5  điểm)    Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 280 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 5 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế, xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu bộ quần áo?

Câu 5 (3.5 điểm)     Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ đường cao AH và phân giác BE của góc 
ABC (H thuộc BC, E thuộc AC), Kẻ AD vuông góc với BE (D thuộc BE).


a) Chứng minh rằng tứ giác ADHB là tứ giác nội tiếp, xác định tâm O đường tròn 

    ngoại tiếp tứ giác ADHB (gọi là đường tròn (O)).


b) Chứng minh 
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·

EADHBD
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 và OD song song với HB.


c) Cho biết số đo góc 
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 và AB = a (a > 0 cho trước). Tính theo a diện tích 

    phần tam giác ABC nằm ngoài đường tron (O).
Câu 6 (1 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương thỏa mãn 
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ĐỀ SỐ2

Bài 2: (2 điểm) 
	2) Rút gọn biểu thức: 
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	2/ Cho biểu thức: 
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1.

c) Rút gon biểu thức B.

d) Tìm giá trị của x để biểu thức B = 5.


Bài 3: : (2 điểm)    Cho parabol (P) : y = – x2 và đ​ường thẳng (d) có hệ số góc m đi qua 
            điểm  M(– 1 ; – 2) .

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì (d) luôn cắt (P) tại hai  điểm  A, B phân biệt.

          b) Xác định m để A, B nằm về hai phía của trục tung.

Câu 4 (1,5 điểm)    Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 280 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 5 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế, xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu bộ quần áo?

Câu 5 (3.5 điểm)     Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ đường cao AH và phân giác BE của góc 
ABC (H thuộc BC, E thuộc AC), Kẻ AD vuông góc với BE (D thuộc BE).


a) Chứng minh rằng tứ giác ADHB là tứ giác nội tiếp, xác định tâm O đường tròn 

    ngoại tiếp tứ giác ADHB (gọi là đường tròn (O)).


b) Chứng minh 
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EADHBD
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 và OD song song với HB.


c) Cho biết số đo góc 
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 và AB = a (a > 0 cho trước). Tính theo a diện tích 

    phần tam giác ABC nằm ngoài đường tron (O).

Câu 6 (1 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương thỏa mãn 
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	câu 5

a) Chứng minh tứ giác ADHB nội tiếp:

Ta có: 
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 (AH là đường cao của tam giác ABC)

Suy ra 
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· Tứ giác ADHB nội tiếp được đường tròn đường kính AB.

Tâm O đường tròn là trung điểm của AB.
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b/* Chứng minh 
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Do AC 
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 AB tại A, AB là đường kính của (O). Nên AC là tiếp tuyến của đường tròn (O)
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Mà 
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(2)

ABDHBD
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   (BD là phân giác của góc ABC)

Từ (1) và (2) ta được
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            * Chứng minh OD//HB:

Ta có OD = OB (= bán kính đường tròn (O))

Nên tam giác OBD cân tại O =>
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(3)

OBDODB
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Ta có
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OBDHBD

=

 (BD là phân giác của góc ABC)    (4)

Từ (3) và (4) suy ra: 
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    c) Tính theo a diện tích phần tam giác ABC nằm ngoài đường tròn (O).

Ta có:
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        *Diện tích quạt(OAH) là:
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       * Diện tích tam giac OBH là: 
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Tam giác ABC vuông tại A: AC = AB tan600 = 
[image: image39.wmf]3
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      * Diện tích tam giác ABC là:
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       * Diện tích cần tìm là:
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câu 6Chứng minh rằng 
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Bài 1: (2 điểm)

1) Giải phương trình: 
[image: image52.wmf]x
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2) Xác định a và b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(2;8) và B(3;2).

Bài 4. (3,5điểm).


Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua tâm O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N với M nằm giữa S và N. Gọi H là giao điểm của SO và AB;  I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.


a)  Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh  OI.OE = R2.


c) Cho SO = 2R và MN = 
[image: image53.wmf]R3

. Tính diện tích tam giác ESM theo R.

Bài 5. (1,0 điểm).
Bài 4 (3,5 điểm)

Vẽ hình đúng
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a) Chứng minh tứ giác IHSE  nội tiếp trong một đường tròn :

Ta có SA = SB ( tính chất của tiếp tuyến)

Nên 
[image: image54.wmf]D

SAB cân tại S

Do đó tia phân giác SO cũng là đường cao 
[image: image55.wmf]Þ

 SO
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AB

I là trung điểm của MN nên OI 
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MN

Do đó 
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[image: image59.wmf]Þ

 Hai điểm H và I cùng nhìn đoạn SE dưới 1 góc vuông nên tứ giác IHSE nội tiếp đường tròn đường kính  SE

b)  
[image: image60.wmf]D

SOI  đồng dạng 
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EOH  ( g.g)
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[image: image63.wmf]OIOS
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mà  OH.OS = OB2 = R2 ( hệ thức lượng trong tam giác vuông SOB)

 nên OI.OE = 
[image: image64.wmf]2
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c) Tính được OI= 
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Mặt khác SI = 
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Vậy  SESM = 
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SM.EIR33(51)

28

-

=

 

Câu IV (3,5 điểm). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Điểm H cố định thuộc đoạn thẳng AO (H khác A và O). Đường thẳng đi qua điểm H và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn (O) tại C. Trên cung BC lấy điểm D bất kỳ (D khác B và C). Tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng HC tại E. Gọi I là giao điểm của AD và HC.

1. Chứng minh tứ giác HBDI nội tiếp đường tròn.

2. Chứng minh tam giác DEI là tam giác cân.

3. Gọi F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD. Chứng minh góc ABF có số đo không đổi khi D thay đổi trên cung BC (D khác B và C).

	IV.

(3,5đ)
	1.

(1,5đ)
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	  Vì AB là đường kính nên 
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	vì CH ( AB nên 
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	Vậy tứ giác HBDI nội tiếp đường tròn  
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(1,25đ)
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	Do đó 
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(0,75đ)
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             ( lưu ý : Không yêu cầu thí sinh vẽ hình này )
	

	
	
	Do F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD nên 
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	Vì D nằm trên cung BC nên tia CF trùng với tia CB cố định . Vậy góc ABF có số đo không đổi 
	0,25
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